1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính (xi măng, cốt thép, ống BTCT, cột BTLT, …).
	Có hợp đồng nguyên tắc.
	Đạt

	
	Không có hợp đồng nguyên tắc.
	Không đạt

	1.2. Các loại vật liệu khác: Cát, đá dăm các loại, bê tông nhựa, ...
	Có hợp đồng nguyên tắc.
	Đạt

	
	Không có hợp đồng nguyên tắc.
	Không đạt

	1.3. Vật liệu đất đắp cho công trình: 

- Đất đắp phục vụ cho công trình dự kiến sử dụng mỏ đất tại phường Quy Nhơn Tây. Thủ tục cấp phép khai thác mỏ đất do nhà thầu tự thực hiện. Do đó, Nhà thầu phải có văn bản cam kết chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp của mỏ đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính cho Nhà nước và chi phí vận chuyển đất đắp cho công trình này, đảm bảo công trình hoàn thành theo kế hoạch. 

- Cự ly vận chuyển đất đến công trình theo hồ sơ thiết kế phê duyệt.
	Có văn bản cam kết
	Đạt

	
	Không có văn bản cam kết
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2, 1.3 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng nhưng thiếu giải pháp kỹ thuật về lán trại.
	Chấp nhận được

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2.2. Thi công xây dựng các hạng mục công trình, gồm: Thi công nạo vét đáy sông, xây dựng tuyến đê kè hai bên bờ sông, xây dựng đường giao thông trên mặt đê và các công trình trên đê; xây dựng hệ thống cấp điện chiếu sáng và hố trồng cây xanh, ... gồm các công tác thi công (Đào đắp đất, ván khuôn, cốt thép, bê tông, bê tông nhựa đường, tầng lọc, đá hộc lát khan, ống BTCT, lát vỉa hè, lan can bảo vệ, …
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 2.2 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 2.1 được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


3. Biện pháp tổ chức thi công

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Bảo đảm an toàn giao thông.
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi.
	Không đạt

	3.2. Mô tả biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục chính: Thi công nạo vét đáy sông, xây dựng tuyến đê kè hai bên bờ sông, xây dựng đường giao thông trên mặt đê và các công trình trên đê; xây dựng hệ thống cấp điện chiếu sáng và hố trồng cây xanh, ... gồm các công tác thi công (Đào đắp đất, ván khuôn, cốt thép, bê tông, bê tông nhựa đường, tầng lọc, đá hộc lát khan, ống BTCT, lát vỉa hè, lan can bảo vệ, … gồm các công tác thi công theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi.
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Tiến độ thi công:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. Thời gian thi công: Đảm bảo thời gian thi công không quá 730 ngày (24 tháng), kể từ ngày khởi công.
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 730 ngày (24 tháng) có tính đến điều kiện thời tiết.
	Đạt

	
	Đề xuất thời gian thi công vượt quá 730 ngày (24 tháng)
	Không đạt

	4.2. Tính phù hợp:

a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công.

b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b) hoặc đề xuất đầy đủ cả 2 nội dung a) và b) nhưng không hợp lý, không khả thi.
	Không đạt

	4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật và không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 3 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. Biện pháp bảo đảm chất lượng

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các hạng mục.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. Biện pháp an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và phòng chống lụt bão:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1.  An toàn lao động

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	6.2. Phòng cháy, chữa cháy

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	6.3. Vệ sinh môi trường

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	6.4. Phòng chống lụt bão

	Biện pháp phòng chống lụt bão hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Có biện pháp phòng chống lụt bão hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng chống lụt bão hoặc có biện pháp phòng chống lụt bão nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Cả 4 tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:

	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1. Bảo hành

	Thời gian bảo hành 24 tháng.
	Đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 24 tháng.
	Đạt

	
	Đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 24 tháng.
	Không đạt

	7.2. Uy tín của nhà thầu

	Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 3 năm (2023, 2024, 2025) trở lại đây.
	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu.
	Đạt

	
	Có các hợp đồng tương tự chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành.
	Chấp nhận được

	
	Có hợp đồng tương tự bỏ dở do lỗi của nhà thầu; nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký kết hợp đồng).
	Không đạt

	Kết luận
	Tiêu chuẩn chi tiết 7.1 được xác định là đạt, tiêu chuẩn chi tiết 7.2 được xác định là đạt hoặc chấp nhận được.
	Đạt

	
	Không thuộc các trường hợp nêu trên.
	Không đạt


